
          UBND XÃ TIÊN LÃNG 
TRƯỜNG MÂM NON TIÊN THANH

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: LHHP - TTT : Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 8/9 - 4/10/2025

Chủ đề: "Lớp học của bé + Tết trung
thu

Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh3 Nhánh 4tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Phạm vi 

thực hiện

Địa
điểm tổ 
chức

Lớp 2A3 
thân yêu

Các 
bạn

của bé

Đồ 
chơi
lớp bé

Vui 
trung thu

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # #
2 A. Phát triển vận động # # # # #
3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp # # # # #

4

Bắt chước được một số 
động tác theo cô: giơ cao 
tay - đưa về phía trước - 
đưa sang ngang, đưa ra 
sau, cúi về phía trước, 
nghiêng người sang 2 
bên, dang chân sang 2
bên, ngồi xuống, đứng

Tập kết hợp 3-4 động tác 
trong bài tập thể dục
ĐT hô hấp: ĐT 1 Thổi 
bóng, ĐT2: Thổi nơ,
ĐT3: Gà gáy, ĐT4: Ngửi 
hoa, ĐT5: Còi tàu
ĐT tay : ĐT tay 1 giơ
cao tay đưa về phía

Bài 1: Hô hấp 1,2: Tay 
2,3,1: Chân1,2 : Bụng 
lườn 1,2.

Khối Lớp học TDS TDS TDS TDS

13 2. Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu. # # # # #

14 * Vận động: đi/ chạy/đứng /ngồi. # # # # #

15 Đi theo hiệu lệnh Tiết học: "Ngồi lăn bóng" Lớp Lớp học CTCC

Đi trong đường hẹp Đi thay đổi theo hiệu lệnh Lớp học CTCCĐ

26

Giữ được thăng bằng
trong vận động đi/ chạy 
thay đổi tốc độ nhanh- 
chậm theo cô hoặc đi 
trong đường hẹp có
mang vật trên tay. Chạy theo hướng thẳng Tiết học: "Đi trong đường

hẹp" Lớp Lớp học CTCCĐ



28 * Vận động: bò, trườn, trèo # # # # #

Chủ đề: "Lớp học của bé + Tết trung
thu

Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh3 Nhánh 4tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Phạm vi 

thực hiện

Địa
điểm tổ 
chức

Lớp 2A3 
thân yêu

Các 
bạn

của bé

Đồ 
chơi
lớp bé

Vui 
trung thu

39
Thực hiện phối hợp vận 
động tay- mắt: Tung,

ném, bắt
Ném bóng về phía trước Tiết học: "Bò theo đường 

thẳng" Lớp Lớp học CTCC 
Đ

41 * Vận động: Tập nhún bật. # # # # #

44 3. Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt. # # # # #

45
Vận động cổ tay, bàn 
tay, ngón tay- thực hiện 
"múa khéo"

Vận động cổ tay, bàn
tay, ngón tay- thực hiện 
các động tác múa đơn 
giản

HĐC: "Vận động cổ tay,
bàn tay, ngón tay - thực 
hiện các động tác múa 
đơn giản"

Khối Lớp học CTNT CTNT CTNT CTNT

46

Phối hợp được cử động 
bàn tay, ngón tay và phối 
hợp tay- mắt trong các
hoạt động : nhào đất nặn, 
khuấy, đảo, vò, xé.

Xoa tay, chạm các đầu 
ngón tay với nhau, rót, 
nhào, khuấy, đảo, vò, xé.

HĐC: "Xoa tay, chạm các 
đầu ngón tay với nhau,
rót, nhào, khuấy, đảo, vò, 
xé."

Khối Lớp học CTTYT(b
s)

CTTY
T(bs)

CTTY
T(bs)

CTTYT(b
s)

47

Phối hợp được cử động 
bàn tay, ngón tay và phối 
hợp tay- mắt trong hoạt
động đóng cọc bàn gỗ.

Đóng cọc bàn gỗ HĐC: "Đóng cọc bàn gỗ" Khối Lớp học CTTYT(b
s)

CTTY
T(bs)

CTTY
T(bs)

CTTYT(b
s)



Chủ đề: "Lớp học của bé + Tết trung
thu

Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh3 Nhánh 4tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Phạm vi 

thực hiện

Địa
điểm tổ 
chức

Lớp 2A3 
thân yêu

Các 
bạn

của bé

Đồ 
chơi
lớp bé

Vui 
trung thu

48

Phối hợp được cử động 
bàn tay, ngón tay và phối 
hợp tay- mắt trong các
hoạt động: Tập xâu, luồn 
dây, cài cởi cúc, buộc 
dây.

Tập xâu, luồn dây, cài 
cởi cúc, buộc dây.

HĐC: "Tập xâu, luồn dây, 
cài cởi cúc, buộc dây" Khối Lớp học CTTYT(b

s)
CTTY
T(bs)

CTTY
T(bs)

CTTYT(b
s)

49

Phối hợp được cử động 
bàn tay, ngón tay và phối 
hợp tay- mắt trong hoạt 
động nhón nhặt đồ vật.

Nhón nhặt đồ vật HĐC: "Nhón nhặt đồ vật" Khối Lớp học CTTYT(b
s)

CTTY
T(bs)

CTTY
T(bs)

CTTYT(b
s)

51

Phối hợp được cử động 
bàn tay, ngón tay và phối 
hợp tay- mắt trong các
hoạt động chồng, xếp 6- 
8 khối.

xếp chồng 6-8 khối. HĐC: "xếp chồng 6-8 
khối" Khối Lớp học CTTYT(b

s)
CTTY
T(bs)

CTTY
T(bs)

CTTYT(b
s)

52

Phối hợp được cử động 
bàn tay, ngón tay và phối 
hợp tay- mắt trong hoạt
động lật mở trang sách.

Lật mở trang sách. HĐC: "Lật mở trang sách" Khối Lớp học CTTYT(b
s)

CTTY
T(bs)

CTTY
T(bs)

CTTYT(b
s)



Chủ đề: "Lớp học của bé + Tết trung
thu

Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh3 Nhánh 4tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Phạm vi 

thực hiện

Địa
điểm tổ 
chức

Lớp 2A3 
thân yêu

Các 
bạn

của bé

Đồ 
chơi
lớp bé

Vui 
trung thu

53

Phối hợp được cử động 
bàn tay, ngón tay và phối 
hợp tay- mắt trong hoạt 
động tập cầm bút tô vẽ.

Tập cầm bút tô vẽ. HĐC: "Tập cầm bút tô vẽ" Khối Lớp học CTTYT(b
s)

CTTY
T(bs)

CTTY
T(bs)

CTTYT(b
s)

54 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # # #
55 1. Có một số nền nếp thói quen tốt trong sinh hoạt # # # # # #

56
Thích nghi với chế độ ăn 
cơm, ăn được các loạị
thức ăn khác nhau.

Làm quen với chế độ ăn 
cơm, ăn được các loạị
thức ăn khác nhau.

HĐĂN: "Làm quen với
chế độ ăn cơm, ăn được 
các loạị thức ăn khác 
nhau"

Khối Lớp học VS-An VS-An VS-An VS-An

58 Đi vệ sinh đúng nơi quy
định

Luyện đi vệ sinh đúng
nơi quy định

HĐC: "Luyện đi vệ sinh
đúng nơi quy định" Khối Lớp học VS-An VS-An VS-An VS-An

60 Đeo khẩu trang đúng 
cách

HPPH: Dạy trẻ đeo khẩu 
trang đúng cách Khối

Ngoài 
nhà
trường

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

62 Vứt rác đúng nơi quy 
định

HĐC: Dạy trẻ vứt rác 
đúng nơi quy định Khối

Ngoài
nhà
trường

VS-An VS-An VS-An VS-An

64
Đeo khẩu trang giữ
khoảng cách trong mùa 
dịch

HD : Thông điệp 5K Khối
Ngoài
nhà
trường

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

65

Luyện một số thói quen 
tốt trong sinh hoạt; ăn

chín, uống chín, rửa tay
trước khi ăn, lau mặt, lau

Rửa tay trước khi ăn HDPH : Rửa tay bằng xà 
phòng Khối

Ngoài
nhà

trường
VS-An VS-An VS-An VS-An



Chủ đề: "Lớp học của bé + Tết trung
thu

Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh3 Nhánh 4tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Phạm vi 

thực hiện

Địa
điểm tổ 
chức

Lớp 2A3 
thân yêu

Các 
bạn

của bé

Đồ 
chơi
lớp bé

Vui 
trung thu

68 Rửa mặt cho trẻ tại nhà HD : Cách rửa mặt cho trẻ Khối
Ngoài 
nhà
trường

VS-An VS-An VS-An VS-An

70

miệng sau khi ăn, vứt rác 
đúng nơi quy định.

Luyện một số thói quen 
tốt trong sinh hoạt; ăn
chín, uống chín, rửa tay
trước khi ăn, lau mặt, lau 
miệng sau khi ăn, vứt rác 
đúng nơi quy định.

HĐĂN: "Luyện một số 
thói quen tốt trong sinh 
hoạt; ăn chín, uống chín, 
rửa tay trước khi ăn, lau
mặt, lau miệng sau khi ăn,
vứt rác đúng nơi quy 
định".

Khối Lớp học VS-An VS-An VS-An VS-An

71 2. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe # # # # # #

72 Xúc cơm, uống nước HĐĂN: "Xúc cơm, uống
nước" Khối Lớp học VS-An VS-An VS-An VS-An

73 Cất dép đúng nơi quy 
định

HD: Cất dép đúng nơi 
quy định Khối

Ngoài
nhà
trường

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

76

Làm được một số việc 
với sự giúp đỡ người lớn

(lấy nước uống, đi vệ 
sinh….)

Chuẩn bị chỗ ngủ. HĐĂN: "Chuẩn bị chỗ
ngủ. Khối Lớp học VS-An VS-An VS-An VS-An

77
Tập nói với người lớn 
khi có nhu cầu ăn ngủ, 
vệ sinh

Tập nói với người lớn 
khi có nhu cầu ăn ngủ, 
vệ sinh

HĐĂN: "Tập nói với
người lớn khi có nhu cầu 
ăn ngủ, vệ sinh"

Khối Lớp học VS-An VS-An VS-An VS-An

78 Tập đi vệ sinh đúng nơi 
quy định

Tập đi vệ sinh đúng nơi 
quy định

HĐC: "Tập đi vệ sinh 
đúng nơi quy định" Khối Lớp học VS-An VS-An VS-An VS-An

83 3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn # # # # # #



Chủ đề: "Lớp học của bé + Tết trung
thu

Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh3 Nhánh 4tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Phạm vi 

thực hiện

Địa
điểm tổ 
chức

Lớp 2A3 
thân yêu

Các 
bạn

của bé

Đồ 
chơi
lớp bé

Vui 
trung thu

87 4.4. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích # # # # # #

88
Trẻ được chăm sóc sức 
khỏe, dinh dưỡng theo 
khoa học

Hướng dẫn cách chế 
biến một số món ăn dành 
cho trẻ

HD : Chế độ dinh dưỡng 
khoa học hợp lý Trường

Ngoài 
nhà
trường

VS-An VS-An VS-An VS-An

95 HD ; Cách sơ cứu khi trẻ 
bị bỏng Trường

Ngoài
nhà
trường

CTTYT(b
c)

CTTY
T(bc)

CTTY
T(bc)

CTTYT(b
c)

96

HDPH cách sơ cứu khi 
trẻ bị bỏng, điện giật, dị 

vật đường thở HD: cách sơ cứu khi trẻ bị 
điện giật Trường

Ngoài
nhà
trường

CTTYT(b
c)

CTTY
T(bc)

CTTY
T(bc)

CTTYT(b
c)

99

Cách sơ cứu khi trẻ bị 
bỏng, điện giật, dị vật 

đường thở
HD : Cách sơ cứu khi trẻ 
bị dị vật đường thở

HD : Cách sơ cứu khi trẻ 
bị dị vật đường thở Trường

Ngoài
nhà
trường

VS-An VS-An VS-An VS-An

102 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # # #
103 A. Luyện tập và phối hợp các giác quan # # # # # #
104 1. Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác. # # # # # #

106
Nghe và nhận biết âm
thanh của một số đồ vật 
quen thuộc.

quan sát mô hình tủ lạnh Khối Lớp học CTNT CTNT CTNT CTNT

108

Khám phá thế giới xung 
quanh bằng các giác 
quan. Sờ nắn, nhìn, 

nghe, ngửi, nếm để nhận 
biết đặc điểm nổi bật của

đối tượng.

Sờ nắn nhìn ngửi… đồ 
vật, hoa quả để nhận biết

đặc điểm nổi bật.
quan sát nhà của bé Khối Lớp học CTNT CTNT CTNT CTNT

111 B. Nhận biết: # # # # # #



Chủ đề: "Lớp học của bé + Tết trung
thu

Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh3 Nhánh 4tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Phạm vi 

thực hiện

Địa
điểm tổ 
chức

Lớp 2A3 
thân yêu

Các 
bạn

của bé

Đồ 
chơi
lớp bé

Vui 
trung thu

112 1. Bản thân, người gần gũi # # # # # #

113
Nói được tên của bản 
thân và những người gần 
gũi khi được hỏi

Tên và một số đặc điểm 
bên ngoài của cô giáo

Tiết học: "Nhận biết tập 
nói cô giáo của bé" Lớp Lớp học CTCCĐ

123 2. Một số bộ phận của cơ thể con người # # # # #
125 3. Một số đồ dùng, đồ chơi # # # # #

133 Tên và đặc điểm bên 
ngoài của cô giáo Trò chuyện về cô giáo" Khối Lớp học CTTYT(b

s)

134

Sử dụng được một số đồ 
dùng đồ chơi quen thuộc. Nhận biết đồ dùng, đồ

chơi của lớp
Tiết học: "Nhận biết tập
nói quả bóng " Lớp Lớp học CTCC 

Đ

148 6. Một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng, vị trí trong không
gian. # # # # #

149 Phân biệt màu đỏ màu 
xanh

Tiết học: "Nhận biết phân 
biệt màu đỏ màu xanh" Lớp Lớp học CTCC 

Đ

154

Một số màu cơ bản, kích 
thước, hình dạng, số

lượng, vị trí trong không 
gian.

Nhận biết hình tròn, hình 
vuông

Tiết học: "Nhận biết hình 
tròn, hình vuông" Lớp Lớp học CTCCĐ

158 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # #

159 1. Nghe hiểu lời nói # # # # # #



Chủ đề: "Lớp học của bé + Tết trung
thu

Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh3 Nhánh 4tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Phạm vi 

thực hiện

Địa
điểm tổ 
chức

Lớp 2A3 
thân yêu

Các 
bạn

của bé

Đồ 
chơi
lớp bé

Vui 
trung thu

161

Trả lời các câu hỏi: câu
hỏi: "Ai đây?"; "Cái gì
đây?"; "….làm gì?";
"….thế nào?" ( Ví dụ: "
con gà kêu như thế 
nào?...)

Nghe các câu hỏi: "Cái 
gì đây?"; "Làm gì?";
"Như thế nào?" "Để làm 
gì?" "Ở đâu?"

HĐC: "Nghe các câu hỏi: 
Cái gì đây?"; "Làm gì?"; 
"Như thế nào?" "Để làm 
gì?" "Ở đâu?"

Khối Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT

162 Nghe kể chuyện theo
tranh Nghe kể chuyện theo tranh Lớp học Lớp học CTTYT(b CTTY

167 Bé đi nhà trẻ Tiết học: Thơ " Bé đi nhà 
trẻ Lớp Lớp học CTCC 

Đ

168

Hiểu nội dung truyện 
ngắn đơn giản: trả lời

được các câu hỏi về tên 
truyện, tên và hành động 

của các nhân vật. Chia đồ chơi Tiết học: "chia đồ chơi Lớp Lớp học CTCC 
Đ

183 2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu # # # # #

184

Trả lời và đặt câu hỏi: 
"Cái gì?"; "Làm gì?";
"…. thế nào?" "Làm gì?"
"Ở đâu?"; "tại sao?"…

HĐC: "Trả lời và đặt câu 
hỏi: "Cái gì?"; "Làm
gì?"; "…. thế nào?" "Làm
gì?" "Ở đâu?"; "tại 
sao?""…

Khối Lớp học CTNT

187

Đọc được bài thơ, ca 
dao, đồng dao với sự 
giúp đỡ của cô giáo.

Đèn kéo quân Tiết học: "Đèn kéo quân" Lớp Lớp học CTCCĐ

193
Đọc được một số bài
đồng dao ca dao, thơ, 

chuyện.
Đoôi bạn nhỏ Tiết học :" Kể chuyện : 

Đôi bạn nhỏ " Lớp Lớp học CTCCĐ



Chủ đề: "Lớp học của bé + Tết trung
thu

Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh3 Nhánh 4tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Phạm vi 

thực hiện

Địa
điểm tổ 
chức

Lớp 2A3 
thân yêu

Các 
bạn

của bé

Đồ 
chơi
lớp bé

Vui 
trung thu

214
Sử dụng các từ thể hiện 
sự lễ phép khi nói 
chuyện với người lớn.

Hướng dẫn sử dụng các 
từ thể hiện sự lễ phép
khi nói chuyện với người
lớn.

Biết dụng các từ thể hiện 
sự lễ phép khi nói chuyện 
với người lớn.

Lớp Lớp học

219 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ # # # # # #
220 A. Phát triển tình cảm # # # # # #
221 1. Ý thức về bản thân # # # # # #

: Dạy trẻ kĩ năng đeo ba lô Lớp Lớp học CTTYT(b
s)

CTTY
T(bs)

224

Thể hiện điều mình thích 
và không thích

Nhận biết một số đồ 
dùng đồ chơi yêu thích 

của mình.
"Nhận biết một số đồ 
dùng đồ chơi yêu thích 
của mình"

Khối Lớp học CTTYT(b
s)

225 Thực hiện yêu cầu đơn 
giản của giáo viên.

Thực hiện yêu cầu đơn 
giản của giáo viên.

"Thực hiện yêu cầu đơn 
giản của giáo viên" Khối Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

234 B. Phát triển kĩ năng xã hội # # # # # #
235 1. Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi. # # # # # #

236 Giao tiếp với những 
người xung quanh

"Giao tiếp với những 
người xung quanh" Trường

Ngoài
nhà
trườngBiết chào tạm biệt, cảm 

ơn, vâng ạ
Búp bê yêu thương iết học: Búp bê yêu thương CTCCĐ



Chủ đề: "Lớp học của bé + Tết trung
thu

Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh3 Nhánh 4tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Phạm vi 

thực hiện

Địa
điểm tổ 
chức

Lớp 2A3 
thân yêu

Các 
bạn

của bé

Đồ 
chơi
lớp bé

Vui 
trung thu

237

Biết thể hiện một số
hành vi xã hội đơn giản 
qua trò chơi: Giả bộ (Trò 
chơi bế em, khuấy bột
cho em bé, nghe điện

Tập sử dụng đồ dùng, đồ 
chơi

"Tập sử dụng đồ dùng, đồ 
chơi" Trường Lớp học CTTYT(b

c)
CTTY
T(bc)

CTTY
T(bc)

CTTYT(b
c)

238 Chơi thân thiện cạnh trẻ 
khác

Chơi thân thiện với bạn; 
chơi cạnh bạn, không 
tranh giành đồ chơi của 
bạn.

"Chơi thân thiện với bạn; 
chơi cạnh bạn, không 
tranh giành đồ chơi của 
bạn"

Trường Sân chơi CTTYT(b
c)

CTTY
T(bc)

CTTY
T(bc)

CTTYT(b
c)

240 2. Hành vi văn hóa giao tiếp đơn giản # # # # # #

242 thực hiện một số quy 
định ở nhóm lớp

Thực hiện một số quy 
định đơn giản trong sinh 
hoạt ở nhóm, lớp, xếp 
hàng chờ đến lượt, đi vệ 
sinh đúng nơi quy định.

"Biết thực hiện một số 
quy định đơn giản trong 
sinh hoạt ở nhóm, lớp, 
xếp hàng chờ đến lượt, đi
vệ sinh đúng nơi quy định"

Trường Lớp học CTTYT(b
c)

CTTY
T(bc)

CTTY
T(bc)

CTTYT(b
c)

243 3. Quan tâm đến môi trường # # # # #

244
Thích quan sát cảnh vật 
thiên nhiên và chăm sóc 
con vật gần gũi

Hướng dẫn trẻ cách bảo 
vệ và chăm sóc cây cối 
gần gũi

Cách chăm sóc và bảo vệ 
cây cối gần gũi Trường Sân chơi

245 Biết bỏ rác đúng nơi quy 
định khi được nhắc nhở

Biết bỏ rác đúng nơi 
quy định khi được nhắc 
nhở

Biết bỏ rác đúng nơi quy 
định khi được nhắc nhở Trường Sân chơi CTNT CTNT CTNT CTNT



Chủ đề: "Lớp học của bé + Tết trung
thu

Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh3 Nhánh 4tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Phạm vi 

thực hiện

Địa
điểm tổ 
chức

Lớp 2A3 
thân yêu

Các 
bạn

của bé

Đồ 
chơi
lớp bé

Vui 
trung thu

247 C. Phát triển cảm xúc thẩm mĩ # # # # # #
248 1. Nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc # # # # # #

251 Lớp chúng mình Lớp chúng mình Lớp Lớp học CTTY
T(bc)

CTTYT(b
c)

274 Rước đèn Tiết học: " đêm trung thu " Lớp Lớp học CTCCĐ

278 Nu na nu nống "Nu na nu nống " Lớp Lớp học CTTY
T(bc)

Lời chào của bé Lời chào của bé CTCCĐ

279 Đi nhà trẻ Tiết học: "Đi nhà trẻ" Lớp Lớp học CTCCĐ

298 * Vận động * Vận động # # # # #

301

Biết hát và vận động đơn 
giản theo một vài bài hát 

bản / nhạc quen thuộc

Biết hát và vận động đơn 
giản theo một vài bài hát 
bản / nhạc quen thuộc

Biết hát và vận động đơn 
giản theo một vài bài hát 

bản / nhạc quen thuộc Đi nhà trẻ "Đi nhà trẻ" Lớp Lớp học CTTYT(b

314 2. Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh # # # # #

315 Bé tập di màu đèn ông 
sao

Tiết học: "Bé tập làm 
quen với bút màu" Lớp Lớp học CTCCĐ

Thích tô mầu, vẽ, nặn, Làm quen với bút màu Bé tập làm quen với bút 
màu Lớp Lớp học CTTYT(b

c)



Chủ đề: "Lớp học của bé + Tết trung
thu

Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh3 Nhánh 4tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Phạm vi 

thực hiện

Địa
điểm tổ 
chức

Lớp 2A3 
thân yêu

Các 
bạn

của bé

Đồ 
chơi
lớp bé

Vui 
trung thu

316 Vo giấy Tiết học: Bé làm quen với 
đất nặn Lớp Lớp học CTCC 

Đ

319 Bé tập di màu quả bóng Tiết học: "Di màu cầu 
trượt" Lớp Lớp học CTCC 

Đ

xé, xếp hình, xem tranh
(cầm bút di mầu, vẽ 

nguệch ngoạc)

Xâu vòng tặng bạn Tiết học: "Bé xâu vòng 
tặng bạn" Lớp Lớp học CTCC 

Đ

343

Xem tranh và gọi tên các 
đồ vật, con vật, sự vật 
hiện tượng trong
tranh……..

Xem tranh và gọi tên các 
đồ vật, con vật, sự vật 
hiện tượng trong
tranh……..

HĐC: "Xem tranh và gọi 
tên các đồ vật, con vật, sự 
vật hiện tượng trong
tranh.........."

Khối Lớp học CTTYT(b
c)

39 41 41 51
28 28 28 29
4 4 4 6
2 4 4 3
5 5 5 13

TỔNG CỘNG SỐ NÔI DUNG PHÂN BỐ VÀO CHỦ ĐỀ 43 43 43 43
Trong đó- Đón trẻ trả trẻ 5 5 5 5

Thể dục sáng 1 1 1 1
Hoạt động ngoài trời 8 8 8 8

Vệ sinh- ăn ngủ 5 5 5 5
Hoạt động chiều 12 12 12 12

Thăm quan dã ngoai 7 7 7 7



Chủ đề: "Lớp học của bé + Tết trung
thu

Nhánh 1 Nhánh
2 Nhánh3 Nhánh 4tt Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Phạm vi 

thực hiện

Địa
điểm tổ 
chức

Lớp 2A3 
thân yêu

Các 
bạn

của bé

Đồ 
chơi
lớp bé

Vui 
trung thu

Lễ hội 0 0 0 0
0 0 0 0

Hoạt động học 5 5 5 5
Giờ thể chất 1 1 1 1

Giờ nhận thức 1 1 1 1
Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

Giờ TCKNXH- Thẩm mỹ 3 2 2 2



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)

Lớp 2A2 thân yêu 1 Từ 08/9 đến  13/9/25 Dương Thị Thảo

Các bạn của bé 1 Từ 15/9 đến  20/9/25 Phạm Thị Tiệp

Đồ chơi lớp bé 1 Từ 22/9 đến  27/9/25 Dương Thị Thảo

Vui trung thu 1 Từ 29/09 đến 4/10/25 Phạm Thị Tiệp

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh 1“Lớp 2A3 thân 

yêu” 
Nhánh 2 “Các bạn lớp 

bé”
Nhánh 3 “Đồ chơi lớp bé” Nhánh 4“Vui trung thu ”

Giáo viên

- Chuẩn bị đầy đủ kế 
hoạch,nội dung chủ đề 
“Lớp 2a3 thân yêu”
-Thiết kế môi trường giáo 
dục theo chủ đề 
-Thiết kế các trò chơi, các 
góc chơi đa dạng phong 
phú 
 - Làm đồ dùng đồ chơi 
phục vụ chủ đề
- Sưu tầm tranh ảnh, 
nguyên vật liệu có sẵn và 
các loại phế phẩm để làm 
đồ dùng đồ chơi 
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề phụ 
huynh cùng cô cung cấp 
thêm kiến thức cho trẻ

- Chuẩn bị đầy đủ kế 
hoạch, nội dung chủ đề 
“Các bạn lớp bé” 
- Làm đồ dùng đồ chơi 
phục vụ chủ đề
- Sưu tầm tranh ảnh, 
nguyên vật liệu có sẵn và 
các loại phế phẩm để làm 
đồ dùng đồ chơi 
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề phụ huynh 
cùng cô cung cấp thêm 
kiến thức cho trẻ.
-Thiết kế môi trường giáo 
dục theo chủ đề 
-Thiết kế các trò chơi, các 
góc chơi đa dạng phong 
phú 

- Chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, 
nội dung chủ đề “Lớp bé 
nhiều đồ chơi” 
- Làm đồ dùng đồ chơi phục 
vụ chủ đề
- Sưu tầm tranh ảnh, nguyên 
vật liệu có sẵn và các loại phế 
phẩm để làm đồ dùng đồ chơi 
- Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề phụ huynh 
cùng cô cung cấp thêm kiến 
thức cho trẻ.
-Thiết kế môi trường giáo 
dục theo chủ đề 

-Chuẩn bị đầy đủ kế 
hoạch, nội dung chủ đề 
“Trung thu của bé” 
-Thiết kế môi trường giáo 
dục theo chủ đề 
-Thiết kế các trò chơi, các 
góc chơi đa dạng phong 
phú 
- Làm đồ dùng đồ chơi 
phục vụ chủ đề
- Sưu tầm tranh ảnh, 
nguyên vật liệu có sẵn và 
các loại phế phẩm để làm 
đồ dùng đồ chơi 
-Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề phụ 
huynh cùng cô cung cấp 
thêm kiến thức cho trẻ.



Thiết kế các trò chơi, các góc 
chơi đa dạng phong phú

Nhà trường - Duyệt kế hoạch chủ đề 
cho giáo viên.
- Mua  bổ sung  nguyên vật 
liệu, đồ dùng, đồ chơi để 
chuẩn bị cho chủ đề.
- Bồi dưỡng chuyên môn 
cho giáo viên.

- Duyệt kế hoạch chủ đề cho 
giáo viên.
- Mua  bổ sung  nguyên vật 
liệu, đồ dùng, đồ chơi để 
chuẩn bị cho chủ đề.
- Bồi dưỡng chuyên môn 
cho giáo viên.

- Duyệt kế hoạch chủ đề cho 
giáo viên.
- Mua  bổ sung  nguyên vật 
liệu, đồ dùng, đồ chơi để 
chuẩn bị cho chủ đề.
- Bồi dưỡng chuyên môn cho 
giáo viên.

- Duyệt kế hoạch chủ đề cho 
giáo viên.
- Mua  bổ sung  nguyên vật 
liệu, đồ dùng, đồ chơi để 
chuẩn bị cho chủ đề.
- Bồi dưỡng chuyên môn 
cho giáo viên.

Phụ huynh - Đưa và đón trẻ đúng giờ, 
kí nhận sổ giao nhận trẻ 
- Sưu tầm một số tranh 
ảnh, họa báo, nguyên vật 
liệu để cung cấp cho giáo 
viên làm đồ dùng đồ chơi
- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ, 
gọn gàng, trước khi đi học
- Phối hợp với giáo viên 
trong việc thực hiện chăm 
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 
trẻ đặc biệt là trẻ suy dinh 
dưỡng, béo phì.

- Sưu tầm một số tranh 
ảnh, họa báo, phế liệu để 
làm đồ dùng đồ chơi
- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ, 
gọn gàng, trước khi đi học
- Đưa và đón trẻ đúng giờ, 
kí nhận sổ giao nhận trẻ.
- Phối hợp với giáo viên 
trong việc thực hiện chăm 
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 
trẻ đặc biệt là trẻ suy dinh 
dưỡng, béo phì.

- Sưu tầm một số tranh ảnh, 
họa báo, phế liệu để làm đồ 
dùng đồ chơi
- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ, gọn 
gàng, trước khi đi học
- Đưa và đón trẻ đúng giờ, kí 
nhận sổ giao nhận trẻ.
- Phối hợp với giáo viên 
trong việc thực hiện chăm 
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ 
đặc biệt là trẻ suy dinh 
dưỡng, béo phì.

- Sưu tầm một số tranh 
ảnh, họa báo, phế liệu để 
làm đồ dùng đồ chơi
- Vệ sinh cho trẻ sạch sẽ, 
gọn gàng, trước khi đi học
- Đưa và đón trẻ đúng giờ, 
kí nhận sổ giao nhận trẻ.
- Phối hợp với giáo viên 
trong việc thực hiện chăm 
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 
trẻ đặc biệt là trẻ suy dinh 
dưỡng, béo phì.



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: LỚP HỌC CỦA BÉ + TẾT TRUNG THU
Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 8/9- 4/10/ 2025

Phân phối vào các ngày trong tuầnt
t Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép trước khi vào lớp. Trò chuyện với phụ huynh về chăm sóc trẻ, phòng 
bệnh.
- Cô gần gũi và giúp trẻ mạnh dạn giao tiếp với bạn.
- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề “Đi nhà trẻ, trường chúng cháu là trường mầm non ,  Rước đèn, vui 
trung thu...”
- Cô trò chuyện với trẻ các cô các bác trong trường mầm non. Cô trò chuyện với trẻ về lớp học, cô giáo, 
đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp học, về ngày tết trung thu (mâm cỗ, món quà...),
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản.
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi nhanh ,chậm, kiễng gót,... theo hiệu lệnh của cô về đội hình vòng 
tròn.

- Trọng động: BTPTC
- Hô hấp: Thổi bóng bay, thổi nơ..
- ĐT 1: 2 tay đưa lên cao hạ xuống, hai tay sang ngang hạ xuống 
- ĐT 2: Quay người sang hai bên, ngiêng người sang hai bên 
- ĐT 3: Ngồi xổm đứng lên, Co duỗi từng chân 

Mỗi động tác tập 2 lần x2 nhịp, 
- Lần 2: tập kết hợp bài hát “Đi nhà trẻ,  Rước đèn,  ”
- TCVĐ: Thả đèn, múa lân 
Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh phòng.

3

Chơi 
- tập 

có 
chủ 
định

Tuần 1
Lớp 
2a2 
thân 
yêu

Ngày 
08/09/25
PTTCKNX
H+TM
- Búp bê 
yêu thương

Ngày 09/09/25
PTNT

- NBTN: Cô 
giáo của bé

Ngày 10/09/25
PTTCKNXH
+TM

- Dạy kĩ năng ca 
hát: Đi nhà trẻ

Ngày 
011/09/25

PTNN
- Kể chuyện 
cho trẻ nghe 
“ Đôi bạn nhỏ” 

Ngày 12/09/25
PTTC

Đi thay đổi 
theo hiệu lệnh
 

Ngày 13/09/25
PTNT

- NBTN: Ôn Cô 
giáo của bé



Tuần 2
Các 
bạn 

của bé

Ngày 
15/09/25

PTTC
Ngồi lăn 
bóng

Ngày 16/09/25
PTNT

HĐVĐV
Xâu vòng xanh 

tặng bạn

Ngày 17/09/25
PTTCKNXH
+TM

Bé làm quen với 
đất nặn

Ngày 18/09/25
PTNT
NBPB Màu 
xanh, màu đỏ

Ngày 19/09/25
PTNN
Dạy trẻ đọc 
thuộc bài thơ: 
Bé đi nhà trẻ

Ngày 20/09/25
PTTC

Ôn: Ngồi lăn 
bóng

Tuần 3
“Đồ 
chơi 

lớp bé”

Ngày 
22/09/25

PTNN
Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ

“Chia đồ 
chơi”

Ngày 23/09/25
PTNT

NBTN quả bóng

Ngày 24/09/25
PTTC

-  Bò theo 
đường thẳng

Ngày 25/09/25
PTNT

NBPB: Đồ 
chơi to - nhỏ

Ngày 26/09/25
PTTCKNXH

$TM
Di màu cầu 

trượt

Ngày 27/09/25
PTNN

Ôn: Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ“Chia 

đồ chơi”

Tuần 4 
“Vui 
trung 
thu”

Ngày 
29/09/25

PTTC
Đi trong 
đường hẹp

Ngày 30/09/25
PTNN

- Dạy trẻ đọc 
thuộc thơ “Đèn 
kéo quân”

Ngày 1/10/25
PTTCKNXH
+TM

- Dạy kĩ năng ca 
hát :” Đêm 
trung thu”

Ngày 2/10/25
PTNT

-  NBTN: Đèn 
ông sao

Ngày 3/10/25
PTTCKNXH
+TM
-  Bé tập làm 
quen với bút 
màu

Ngày 4/10/25
PTNT

-  NBTN: Đèn 
ông sao

4

Chơi  
- tập 
ngoài 
trời

Tuần 1 
“ Lớp 

2a3 
thân 
yêu

Ngày 
08/09/25
  QSCMĐ 
quan 
sát:Khu chợ 
quê
- TCVĐ: 

Bóng tròn 
to
Chơi tự do 
tai khu thể 
chất

Ngày 09/09/25
QSCMĐ quan 
sát: Lớp 2a1
- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng
Chơi tự do tại 
nhà bóng

Ngày 10/09/25
- Dạo chơi, 
quan sát: vườn 
cổ tích 
- TCVĐ: Lăn 

bóng
- Chơi tự do cầu 
trượt, lăn bóng;

Ngày 11/09/25
- Dạo chơi, 
quan sát: sân 
trường 
- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng
- Chơi tự do 

cầu trượt, đu 
quay.

Ngày 12/09/25
- QSCMĐ 
quan sát:Tham 
quan khu thể 
chất 
- TCVĐ: 

Bóng tròn to
- Chơi tự do 

tai khu thể 
chất

Ngày 13/09/25
QSCMĐ quan 
sát: Lớp 3b1
- TCVĐ: Tung 

bóng
Chơi tự do tại 
nhà bóng



Ngày 
15/09/25

- Dạo chơi, 
tham quan 
khu chợ 
quê

- TCVĐ: 
Dung dăng 
dung dẻ 
Chơi tự  
do khu chợ 
quê  

Ngày 16/09/25
- QSCMĐ quan 
sát: Phòng y tế
- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng
- Chơi tự do cầu 
trượt, đu quay

Ngày 17/09/25
- QSCMĐ quan 
sát: Xích đu 
- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây
- Chơi tự do với 
đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 18/09/25
-  QSCMĐ: Q/S 
Thời tiết
- TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ

- CTD: Khu 
vực thể chất

Ngày 19/09/25
- QSCMĐ 
quan sát: 
Thăm quan 
nhà hiệu bộ
- TCVĐ: Lăn 

bóng
- Chơi tự do 
cầu trượt, lăn 
bóng

Ngày 20/09/25
QSCMĐ quan 
sát: Cầu trượt 
- TCVĐ: Bóng 

tròn to
- Chơi tự do với 
đồ chơi ngoài 
trời

Tuần 3 
“ Đồ 
chơi 

lớp bé”

Ngày 
22/09/25
- QSCMĐ: 

quan sát 
Cô giáo 
Hương

-  TCVĐ: 
Dung dăng 
dung dẻ 

- Chơi tự  
do khu 
chợ quê  

Ngày 23/09/25
-   QSCMĐ quan 

sát: Cầu trượt 
- TCVĐ: Tìm 

bạn 
Chơi tự do ở cầu 
trượt,  đu quay

Ngày 24/09/25
-QSCMĐ quan 
sát: Thăm quan 
bếp ăn nhà 
trường 
- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây
Chơi tự do tại 
khu chợ quê

Ngày 2/509/25
- QSCMĐ 
quan sát: Xích 
đu 
- TCVĐ:  Lộn 

cầu vồng 
- Chơi tự do  

tại khu nhà 
bóng 

Ngày 26/09/25
- QSCMĐ 
quan sát: Khu 
thiên nhiên 
- TCVĐ: 
Dung dăng 
dung dẻ 
- Chơi tự do 
khu khám phá 
thiên nhiên

Ngày 27/09/25
- QSCMĐ quan 
sát: Bồn hoa 
- TCVĐ:  Kéo 

cưa 
- Chơi tự do  tại 

khu nhà bóng 

Tuần 4 
“Vui 
trung 
thu”

Ngày 
29/09/25
- Dạo chơi, 

quan sát: 
Cầu trượt

- TCVĐ: 
Lăn bóng

Ngày 30/09/25
- Dạo chơi, quan 
sát: đầu sư tử 
- TCVĐ: Nu na 
- nu nống 

Chơi tự do cầu 
trượt, đu quay

Ngày 1/10/25
Dạo chơi, quan 
sát: vườn cổ 
tích 
- TCVĐ: Lăn 

bóng
-

Ngày 2/10/25
- Dạo chơi, 
quan sát: Đèn 
ông sao
- TCVĐ: mèo 

đuổi chuột 
Chơi tự do cầu 
trượt, lăn bóng. 

Ngày 3/10/25
Dạo chơi, 
quan sát: 
Vườn rau
- TCVĐ: mèo 

đuổi chuột 

Ngày 4/10/25
Dạo chơi, quan 
sát: Đèn ông 
sao
- TCVĐ: Tung 

bóng 
Chơi tự do cầu 
trượt, lăn bóng.



- Chơi tự do 
cầu trượt, 
lăn bóng; 

Chơi tự do cầu 
trượt, lăn bóng;

- Chơi tự do 
cầu trượt, lăn 
bóng;

5 Vệ sinh ăn 
ngủ

1. Vệ sinh
- Rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh.
- Trò chuyện với trẻ về cách xúc miệng nước muối. 
- Tập cho trẻ xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn xong.
- Đi vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định
2. Ăn
- Lấy thìa bát, nhận thức ăn, cơm canh của lớp từ nhà bếp, lấy đĩa đựng thức ăn rơi, 
xếp thìa ăn cơm, khăn lau tay vào từng bàn.
- Khi kê bàn xong cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
- Cô giới thiệu món ăn nhằm cung cấp thêm cho trẻ về chất dinh dưỡng. Sau đó chia 
ăn. cô mời lớp ăn cơm để trẻ mời lại.
- Cô chia phần cơm và canh ra bát to về các bàn
- Khi trẻ ăn cô bao quát sửa cách cầm thìa cho trẻ. Cầm thìa bằng tay phải và chú ý đến trẻ 
ăn chậm chưa cầm được thìa xúc cơm hoặc sức khoẻ ngày hôm đó không tốt, động viên 
trẻ ăn hết xuất. 
- Dạy trẻ biết mời người xung quanh ăn cơm
- Tập cho trẻ tự xúc cơm và không làm rơi vãi thức ăn
- Biết được tên gọi một số món ăn quen thuộc. Ăn hết xuất khi ăn không dùng tay bốc 
cơm (thức ăn), ngậm thức ăn, ăn không làm vãi.
3. Ngủ trưa
- Chuẩn bị:
+ Phòng ngủ sạch sẽ đủ mát, ánh sáng vừa phải không chói mắt trẻ
+ Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ
- Theo dõi trẻ ngủ:
+ Nhắc tư thế nằm, đắp chăn cho trẻ (khi cần). Khi trẻ ngủ cô bao quát chú ý trẻ khó 
ngủ, 
+ Tạo bầu không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ ngon, không làm ồn ào.
-  Khi trẻ thức:
+ Trẻ nào thức trước cô cho cất gối, tập gấp chăn. Khi đa số trẻ thức cô cho trẻ và 
mở phòng, cất

gối, chăn vào đúng nơi quy định.



Ngày 
08/09/25
- Trò 

chuyện 
với trẻ về 
ngày khai 
giảng.

- Trò chơi: 
Nu na nu 
nống.

- Chơi theo 
ý thích.

- Trả trẻ

Ngày 09/09/25
Trò chuyện với 
trẻ về tên trường, 
lớp , cô giáo
- Trò chơi: Đuổi 

bóng
- Chơi theo ý 

thích.
Trả trẻ

Ngày10 /09/25
- Làm quen Câu 

chuyện: Đôi 
bạn nhỏ

- Trò chơi: Kéo 
cưa lừa xẻ

- Chơi theo ý 
thích.

- Trả trẻ

Ngày 11/09/25
- Làm quen bài 

thơ “ Bạn 
mới”

- Trò chơi: Thả 
đỉa ba ba.

- Chơi theo ý 
thích.

- Trả trẻ

Ngày 12/09/25
- Cho trẻ ôn 

lại bài hát “ 
Đi nhà trẻ” .

- Trò chơi: 
Đuổi bóng

- Chơi theo ý 
thích.

Trả trẻ

Ngày 13/09/25
- Cho trẻ văn 

nghệ cuối tuần
- Nêu gương 
cuối ngày.
- Trả trẻ

6

Chơi 
– tập 
theo 

ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 1

Tuần 2 Ngày 
15/09/25
-   Cho trẻ 

làm quen 
bài hát “ 
nu na nu 
nống” 

- Trò chơi: 
Lộn cầu 
vồng

- Chơi theo 
ý thích.

- Trả trẻ

Ngày 16/09/25
- Giới thiệu một 

số góc chơi cho 
trẻ 

- Trò chơi: Con 
bọ dừa.

- Chơi theo ý 
thích.

- Trả trẻ  

Ngày 17/09/25
- Dạy trẻ không 

trèo lên lan 
can, không tự 
ý ra ngoài 
hành lang, cầu 
thang 

- Trò chơi:Chi 
chi chành 
chành 

- Chơi theo ý 
thích 

- Trả trẻ 

Ngày 18/09/25
- Cho trẻ làm 

quen một số 
góc chơi 
trong lớp 

- Trò chơi: Ai 
giỏi nhất 

- Chơi theo ý 
thích 
-Trả trẻ

Ngày 19/09/25
- Giới thiệu 

Tên các cô 
trong ban 
giám hiệu 

- Trò chơi: 
Con bọ dừa.

- Chơi theo ý 
thích.

- Trả trẻ  

Ngày 20/09/25
- Liên hoan văn 

nghệ cuối tuần
-Nêu gương 
cuối tuần
-Trả trẻ

Tuần 3

Ngày 
22/09/25
- Ôn bài thơ 

“ Giờ 
chơi”

- CTC: Nu 
na nu nống
- Nêu 
gương cuối 
ngày 

Ngày 23/09/25
- Làm quen góc 

“Thao tác vai”
- Chơi theo ý 

thích
- Vệ sinh
- Trả trẻ

Ngày 24/09/25  
Ôn bài thơ 

“ Chia đồ 
chơi”

- Trò chơi: 
Ngón tay nhúc 
nhích.

- Chơi theo ý 
thích.

- Trả trẻ

Ngày 25/09/25
- Cho trẻ ôn lại 

bài thơ “ Bạn 
mới” 

- Trò chơi: Ai 
nhanh nhất

- Chơi theo ý 
thích 
- Trả trẻ 

Ngày 26/09/25
-   Làm quen 

góc “Vận 
động

- Chơi theo ý 
thích

- Vệ sinh
- Trả trẻ

Ngày 27/09/25
- Cho trẻ văn 

nghệ cuối tuần
-Nêu gương 
cuối tuần
-Trả trẻ



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH BUỔI SÁNG CHI TIẾT

-Trả trẻ

Tuần 4

Ngày 
29/09/25
- Trò 

chuyện 
với trẻ về 
ngày trung 
thu .

- Trò chơi: 
Lộn cầu 
vồng

- Chơi theo 
ý thích.

Trả trẻ

Ngày 30/09/25
-   Ôn bài thơ 

“ Chia đồ chơi”
- Trò chơi: Ngón 

tay nhúc nhích.
- Chơi theo ý 

thích.
- Trả trẻ

 Ngày 1/10/25
Giới thiệu một
số góc chơi cho 
trẻ. .
- Trò chơi; 

Tung bóng 
- Chơi theo ý 

thích 
- Trả trẻ

Ngày 2/10/25 
Hướng dẫn 
trẻ cách đi 
dép đúng

- Cho trẻ nu na 
nu nống
- Chơi tự do 
góc thể chất
- Vệ sinh, trả 
trẻ

Ngày 3/10/25
Dạy trẻ cách 
vứt rác đúng 
nơi quy định
- Trò chơi: 

Ngón tay 
nhúc nhích.

- Chơi theo ý 
thích.

- Trả trẻ

Ngày 4/10/25
Cho trẻ văn 
nghệ cuối tuần

Nêu gương cuối 
tuần
Nêu gương cuối 
tuần
- -Trả trẻ

Khu vực 
chơi

Mục đích – yêu 
cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

Nhánh 1: 
Lớp 2a2 
thân yêu

Nhánh 2
Câc bạn 
lóp bé

Nhánh 2:  
Đồ chơi 
lớp bé.

Nhánh 3:  
Vui 

trung 
thu 

- Trẻ biết cách bế 
em: quàng hai 
tay, tay trên, tay 
dưới.

* Bế em
- Trẻ nhận bạn chơi và về 
nhóm và chơi.
- Mỗi trẻ 1 em búp bê và trẻ 
dùng 1 tay để đỡ đầu búp 
bê, 1 tay giữ lấy chân búp 
bê và đặt búp bê vào lòng.

-Búp bê

x x

x

x

a.  
Thao 

tác vai  - Trẻ biết cầm 
thìa bằng tay phải 
và xúc bột ở bát 
đưa lên miệng 
cho bé búp bê.

* Cho em ăn 
- Trẻ sắp xếp bàn ghế, bát, 
thìa, khăn 
- Dùng muôi múc bột ra bát 
(đĩa) cho nguội, đeo khăn vào 
cổ em, bế em vào lòng và tiến 
hành cho em ăn.

-Bộ bát, thìa.
- Bàn ghế ngồi.
- Búp bê.

x x

x

x



-Trẻ biết bế em và 
vỗ nhẹ nhàng vào 
người em để em 
ngủ.

*Ru em ngủ 
- Trẻ về nhóm chơi dưới sự 
giúp đỡ của cô.
- Trẻ bế em lại gần giường 
và vỗ vào người em để em 
bé ngủ sau đó đặt em vào 
giường cho em ngủ.

- Búp bê
- Giường, gối, 
chăn.

x x

x

x

-Trẻ biết đặt 
xoong lên bếp và 
dùng đũa khuấy 
cháo và múc cháo 
ra đĩa 

* Nấu cháo cho em
- Trẻ dùng xoong đặt lên 
bếp và dùng thìa hoặc đũa 
khuấy cháo  sau  đó đổ vào 
bát hoặc đĩa 

- Xoong , nồi, 
- Bếp ga, bát, đĩa, 
đũa x x

x

x

-Biết lấy bảng 
chơi dưới sự 
hướng dẫn và 
giúp đỡ của cô

*Chơi với bảng chơi , hộp 
chơi
- Bé chơi ghép hình
- So hình tròn to, nhỏ
- Bé chọn giống cô
- Nhận biết và chọn đúng 
màu xanh đỏ của đồ dùng 
đồ chơi
- Tìm quả cho cây.
- Phân loại đồ dùng đồ 
chơi

 
- Hình tròn to, 
nhỏ 
-Bảng chơi, lô tô 
- Lô tô hình ảnh 
-Bảng chơi với 
các chấm màu 
-Lô tô đồ dùng đồ 
chơi: ba lô, mũ, 
bập bênh

x x

x

x

-Trẻ biết lấy các 
khối, các hộp 
vuông, tròn, một 
số xe thả hình, 
đóng cọc bàn gỗ, 
xâu vòng ...dưới 
sự hướng dẫn và 
giúp đỡ của cô

* Chơi với đồ chơi công 
nghiệp 
- Bé thả hình 
- Bé đóng cọc bàn gỗ 
- Bé xâu vòng 
- Bé chơi lồng hộp vuông 
- Bé chơi lồng hộp tròn

- Các loại khối, 
hộp vuông, tròn, 
xe thả hình, hột 
hạt, dây, lồng hộp 
vuông, lồng hộp 
tròn  ..

x x

x

x

b. Hoạt 
động 

với đồ 
vật, đồ 

chơi

-Trẻ biết sử dụng 
các nguyên vật 
liệu để xây và sắp 
xếp vào vị trí theo 

*Xếp đường đến lớp 
-Trẻ thực hiện thao tác vai: 
xếp các khối gỗ thành đường 

- Khối hộp gỗ, cây 
hoa cây xanh đồ 
chơi. x x

x

x



ý thích hoặc theo 
gợi ý, hướng dẫn 

đi và xếp cây hoa, cây xanh 
2 bên đường.

- Mẫu gợi ý xếp 
con đường đến 
lớp.

- Trẻ biết tìm 
đúng hình vuông, 
tròn tam giác và 
ấn khớp vào phần 
hình còn thiếu.

* Bé chọn đúng hình: Bé 
chọn đúng hình vuông hình 
tròn hình tam giác để ấn 
khớp vào các mặt của hộp 
giấy có những hình vuông 
tròn tam giác trên đó.

- Hộp chơi có các 
mặt có những 
hình vuông, tròn, 
tam giác còn 
thiếu. Các hình 
vuông, hình tròn, 
hình tam giác rời.

x x

x

x

- Trẻ biết xâu 
vòng từ hình, các 
loại hạt 

* Bé xâu vòng: Trẻ biết 
cách luồn dây vào lỗ để 
xâu thành vòng 

- Dây, hột, hạt 
x x

x
x

-Trẻ biết cầm các 
mảng ghép rời 
ghép thành hình 
theo yêu cầu.

* Bé lắp ghép: Trẻ cầm 
các mảng ghép rời để ghép 
thành hình theo yêu cầu.

- Bộ lắp ghép.

x x

x

x

- Trẻ biết cầm các 
hộp hình tròn, 
hình vuông  có 
kích cỡ nhỏ cho 
vào bên trong hộp 
có kích cỡ to hơn 
theo thứ tự.

* Bé lồng hộp: Trẻ cầm 
các hộp lồng hộp, hình 
tròn, hình vuông  có kích 
nhỏ lồng vào bên trong hộp 
cỡ to hơn.

- Bộ lồng hộp.

x x

x

x

- Thực hiện được 
vận động đóng, 
gõ, đập,...

* Búa đập, đóng cọc bàn 
gỗ: Trẻ dùng búa để gõ, 
đập mạnh vào đinh gỗ ở 
bàn gỗ, quả bóng ở bàn 
đập.

- Bộ búa đập, bộ 
đóng cọc bàn gỗ

x x

x

x



-  Trẻ tập  cầm 
bút bằng  3 đầu 
ngón tay  sử dụng 
màu sáp để di 
màu  tranh rỗng 
hình ảnh đồ dùng, 
đồ chơi của bé.

*Bé làm quen với màu  
Trẻ về góc chọn nội dung 
chơi mà mình thích: Trẻ di 
màu cầu trượt , đu quay, đồ 
dùng đồ chơi trong lớp

- Sáp màu , tranh 
rỗng to, nhỏ để trẻ 
di màu

x x

x

x

- Biết dùng 
nguyên liệu: xốp, 
len, giấy màu để 
trang trí đồ dùng, 
đồ chơi của bé: 
cặp sách

*Bé trang trí ba lô, bập 
bênh, đèn ông sao. Đồ 
dùng đồ chơi trong lớp
Trẻ biết dùng len , xốp 
phết keo và dán vào cặp 
sách, đồ chơi 

-Mô hình cặp 
sách, bập bênh do 
cô tự làm từ các 
nguyên liệu 
-Mút xốp, keo, len 
..

x x

x

x

Trẻ biết lật giở 
từng trang sách 
để xem và gọi tên 
các đồ dùng đồ 
chơi trong tranh 

*Bé xem tranh 
- Trẻ xem tranh theo chủ 
đề 

-Tranh truyện 
theo chủ đề 

x x

x

x

c.Bé 
làm 

quen 
nghệ
thuật

- Trẻ thích chơi 
với đất nặn, và 
bước đầu làm 
quen với đất nặn 

*Bé làm quen với đất nặn 
Trẻ biết dùng bảng để kê 
đất nặn và tập các kĩ năng 
xoay tròn, lăn dài để nặn 
bánh 

- Bảng con, đất 
nặn 

x

x

x

- Trẻ biết chơi các 
trò chơi kết hợp 
với vòng, với 
bóng, gậy.

* Bé chơi với vòng ,với 
bóng, gậy: Trẻ chơi được 
các trò chơi với vòng với 
bóng như lăn bóng,tung 
bóng, ném bóng, bật nhảy 
vào vòng theo hướng dẫn 
của cô. Dùng gậy làm vạch 
kẻ để bật qua vạch kẻ,...

- Vòng, bóng, gậy

x x

x

x
d. Vận 
động

- Trẻ biết đẩy, 
kéo xe.

* Đẩy xe, kéo xe: Trẻ chơi 
đẩy, kéo xe.

- Xe đẩy, xe kéo. x x x x



NGƯỜI DUYỆT KH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI DUYỆT KH
TỔ TRƯỞNG CM

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

- Trẻ biết đi theo 
các nốt bàn chân 
theo đường ngoằn 
ngoèo.

* Đi theo dấu chân: Trẻ đi 
theo các dấu bàn chân 
được dán sẵn theo đường 
ngoằn ngoèo.

- Các dấu bàn 
chân dính theo 
đường ngoằn 
ngoèo.

x x

x

x

- Trẻ biết bước 
qua con suối/ 
bước qua các hộp 
thật khéo léo.

* Bước qua con suối/ 
Bước qua các hộp: Trẻ 
bước mạnh qua con suối và 
qua các hộp sắt.

- Mô hình con 
suối, những chiếc 
hộp sắt. x x

x

x

- Trẻ biết cảm 
nhận sự khác 
nhau khi đi trên 
những con đường 
khác nhau.

* Đi các cảm giác khác 
nhau: Trẻ bước đi trên dép 
mo cau, thảm cỏ, thảm 
bông, thảm sỏi,..

- Dép mo cau, 
thảm cỏ, thảm đá, 
thảm sỏi, thảm 
bông,...

x x

x

x

- Trẻ biết bò bằng 
bàn tay, cẳng 
chân chui qua 
cổng.

* Bò chui qua cổng: Trẻ 
bò chui qua các cổng chui.
*Ném bóng vào các ống : 
Trẻ biết dùng 2 tay để ném 
bóng trúng đích

- Cổng chui.

x x

x

x
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